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[bookmark: _Hlk129921061]I.TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)

Câu 1: Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào không phải nguyên sinh vật?
[image: Sinh học 7 Bài 3: Thực hành Quan sát một số động vật nguyên sinh - Luật Trẻ  Em]   [image: Trùng roi xanh - Cảnh 3D - Giáo dục và học tập kỹ thuật số Mozaik]    [image: Vi tảo lục: Nguồn nguyên liệu tiềm năng sản xuất Astaxanthin]      [image: Đặc điểm vi khuẩn tả Vibrio Cholerae | Vinmec]
A. Trùng giày		   B. Trùng roi	     C. Tảo lục	D. Phẩy khuẩn tả
Câu 2:  Nguyên sinh vật nào dưới đây có khả năng hình thành bào xác:
A. Trùng biến hình.      					B. Amip ăn não.
C. Trùng kiết lị.     						D. Trùng sốt rét.
Câu 3 : Bệnh kiết lỵ do tác nhân nào gây nên?
A. Trùng Entamoeba histolytica.                                B. Trùng Plasmodium falciparum.
C. Trùng giày.                                                             D. Trùng roi.
Câu 4 :  Quan sát hình cho biết hình nào không thuộc giới nấm?
[image: Staphylococcus aureus – Wikipedia tiếng Việt][image: Nấm mốc, hiểm họa tiềm ẩn]	  [image: TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN LÊN MEN ETHANOL BẰNG NẤM MEN CHỊU NHIỆT] 		 [image: BÀI 28: Nấm - Hoc24] 	 	
	A				  B				C			D

Câu 5 :   Quan sát hình cho biết tên bệnh:
[image: Bệnh Nấm Saprolegnia Cách Ngăn Ngừa Điều Trị - Thichthucung.com]  
A. Bệnh nấm mốc
B. Bệnh kiết lị
C. Bệnh sốt rét
D. Bệnh viêm phổi
Câu 6 :    Các chú thích (1) (2) (5) (6) lần lượt là:
[image: Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 28: Nấm - Tech12h]
(1)  …………………..
(2) ……………………
(5) …………………....
(6) ……………………
Câu 7 :   Nấm dùng sản xuất thuốc kháng sinh:
A. Nấm mốc
B. Nấm bụng dê
[bookmark: _GoBack]C. Nấm rơm
D. Nấm men
Câu 8: Đại diện nào dưới đây không thuộc ngành hạt kín?
A. Bèo tấm            B. Rau bợ                  C. Nong tằm                   D. Rau sam
B. Hạt nằm trong quả               		D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện
Câu 9 : Cho các loài động vật sau:
(1) Sứa              (2) Giun đất                     (3) Ếch giun         (4) Rắn                           
(5) Cá ngựa      ( 6) Mực 		       (7) Tôm               (8) Rùa
Loài động vật nào thuộc ngành động vật không xương sống?
	A. (1),(3) ,(5), (7)
	B.(2),(4),(6) ,(8)   
	C. (3), (4), (5),(8)
	D. (1), (2), (6),(7)


Câu 10 :    Động vật gây hại cho cuộc sống con người:
A. Giun đất, thạch sùng (thằn lằn), giun đũa, ốc bưu vàng
B. Chim sâu, bò, giun đũa, ốc bưu vàng
C. Sán, mối, giun đũa, ốc bưu vàng
D. Giun đất, thạch sùng(thằn lằn), chim sâu, bò. 
Câu 11 :  Khẳng định nào sau đây đúng, khẳng định nào sai?
1- Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân thực.
2- Nấm hương, nấm mốc đen bánh mì là đại diện thuộc nhóm nấm túi.
3- Chỉ có thể quan sát được nấm dưới kính hiển vi.
4- Tất cả các loại nấm đều có lợi cho con người.
1-……………….
2-……………….
3-……………….
4-……………….
Câu 12 : Hạt trần là nhóm thực vật bậc cao, sống trên …(1)….., cấu tạo phức tạp: thân gỗ, có ……(2)……. trong thân, hạt nằm lộ trên ……(3)…. (gọi là Hạt trần), chưa có ……(4)……., cơ quan sinh sản là …(5)…….(nón thông); đại diện: cây thông.
Điền vào các chỗ trống:
(1)………………….
(2)………………….
(3)………………….
(4)………………….
(5)………………….
Câu 13 : Vai trò nào dưới đây không phải của đa dạng sinh học đối với tự nhiên?
A. Điều hòa khí hậu       
B. Cung cấp nguồn dược liệu                     
C. Bảo vệ nguồn nước             
D. Duy trì sự ổn định của hệ sinh thái
Câu 14: Nội dung sai khi nói về lợi ích của đa dạng hệ sinh thái rừng là: 
A. Rừng điều hòa khí hậu.
B. Lấn chiếm đất sinh hoạt của con người.
C. Tạo nên các cảnh quan, khu tham quan thiên nhiên.
D. Tạo điều kiện cho con người học tập và nghiên cứu.
[bookmark: _Hlk129921084]II.TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Em hãy trình bày một số lợi ích của động vật trong tự nhiên.
Câu 2: (1,0 điểm) Chủ nhật Lan ở nhà giúp mẹ nấu ăn. Hôm nay mẹ đi chợ có mua nấm. Lan bảo con không thích ăn nấm, con thích ăn thịt. Mẹ bảo nấm rất giàu chất dinh dưỡng và vitamin và rất tốt cho sức khỏe, con có biết nấm có vai trò như thế nào trong đời sống không? 
Em giúp Lan trả lời câu hỏi của mẹ nhé.
Câu 3: (1,0 điểm)  Em hãy trình bày vai trò của thực vật đối với tự nhiên.
Câu 4: (1,0 điểm) 
“Việc xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là một trong những nhiệm vụ cấp bách để đa dạng sinh học được bảo tồn, phục hồi, phát triển về dịch vụ hệ sinh thái được sử dụng bền vững, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, mang lại lợi ích cho người dân.”
Em hãy nêu 4 biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.


[bookmark: _Hlk129744442]-----------   HẾT  -----------
Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:……………..…………………………………… - Lớp: ........
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	II.Tự luận
	
	

	Câu 1
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	- Đối với tự nhiên:
+ Góp phần làm đa dạng hệ sinh thái.
+ Nhiều loại làm đất tơi xốp, cải tạo môi trường.
+ Vỏ của các động vật nhỏ góp phần hình thành lớp vỏ bọc đại dương.
	0,25x4


	Câu 2
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	- Một số nấm dùng làm thức ăn:
- Nấm được sử dụng làm tác nhân lên men trong sản xuất rượu, bia, bánh mì,…;
- Nấm được sử dụng làm thuốc, thực phẩm chức năng bổ dưỡng cơ thể.
- Nấm được sử dụng làm thuốc trừ sâu sinh học: một số nấm có khả năng kí sinh trên cơ thể sâu làm ngưng trệ các quá trình sống của sâu

	1 

	Câu 3
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	- Làm thức ăn cho động vật.( ví dụ: Cỏ -> châu chấu -> chim sẻ -> rắn)
- Làm nơi ở cho động vật.
+ Đối với vấn đề bảo vệ môi trường:
- Cân bằng hàm lượng O2 và CO2 trong không khí.
- điều hòa khí hậu.
- Giảm thiểu tác hại của thiên tai: Chống xói mòn, sạt lở đất, hạn chế lũ lụt, hạn hán…

	
0,25x4

	Câu 4
	Hướng dẫn chấm
	

	
	Trồng cây rừng, tuyên truyền giáo dục người dân bảo vệ rừng	
Hạn chế khai thác; cấm săn bắt, buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã
Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia
Bảo vệ môi trường sống cho các loài hoang dã, bảo tồn ĐV hoang dã

	0,5x2
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